[bookmark: _Toc119231977][bookmark: _Toc124228599]1.Loại hình và số lượng NCKH của giảng viên Khoa GDCT  
	TT
	Loại hình
	Số lượng

	
	
	Năm học 2020-2021
	Năm học
2021-2022
	Năm học
2022-2023
	Năm học
2023-2024
	Năm học
2024-2025

	1
	Đề tài khoa học
	
	
	
	
	

	
	- Đề tài cấp Bộ/Nhà nước
	
	
	
	
	1

	
	- Đề tài cấp Tỉnh
	
	
	
	
	1

	
	- Đề tài cấp Trường
	10
	2
	5
	4
	

	2
	Bài báo khoa học
	
	
	
	
	

	
	- Quốc tế
	4
	6
	11
	37
	34

	
	- Trong nước
	19
	27
	26
	28
	25

	
	Trong đó bài báo đăng trên các tạp chí WoS/SCOPUS
	02
	04
	10
	25
	30

	3
	Giáo trình/Sách tham khảo
	
	
	
	
	

	
	- Giáo trình
	3
	2
	1
	5
	5

	
	- Sách chuyên khảo
	6
	4
	5
	7
	16

	
	- Sách tham khảo
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	



2.Số lượng đề tài các cấp của GV, NCV thực hiện CTĐT

	Loại đề tài
	Năm học 2020-2021
	Năm học
2021-2022
	Năm học
2022-2023
	Năm học
2023-2024
	Năm học
2024-2025

	Cấp Nhà nước
	
	
	
	
	1

	Cấp Bộ/Tỉnh..
	
	
	
	
	1

	Cấp cơ sở
	10
	2
	5
	4
	

	Khác
	
	
	
	
	



3. Đề tài được chuyển tải thành nội dung học tập hoặc cải tiến hoạt động giảng dạy, học tập của từng CTĐT
	STT
	Tên đề tài
	Tên HP có nội dung áp dụng
	Phương pháp GD, học tập được áp dụng

	1
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học theo tiếp cận CDIO (2020)
	Kinh tế chính trị
Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Đàm thoại/thảo luận nhóm

	2
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ chí Minh theo tiếp cận CDIO (2020)
	Chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Chuyên đề Tư tưởng Hồ chí Minh
	Đàm thoại/thuyết trình/thảo luận nhóm

	2
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Triết học theo tiếp cận CDIO (2020)
	Triết học
	Tình huống thực tế/nêu vấn đề

	3
	Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị theo tiếp cận CDIO (2021)
	Mục tiêu, chuẩn đầu ra, ma trận phân nhiệm CĐR cho các học phần thuộc CTĐT chuyên ngành GDCT
	Các PPDH tích cực; thực hiện mô hình đảo ngược, kết hợp. 

	4
	Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị  theo tiếp cận CDIO
	Các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị  
	Các PPDH tích cực; thực hiện mô hình đảo ngược, mô hình 3 giai đoạn

	5
	Phát triển chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  ngành Chính trị học theo tiếp cận CDIO (2023)
	Các học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị  
	Các PPDH tích cực; thực hiện mô hình đảo ngược, mô hình 3 giai đoạn

	6
	Xây dựng đề cương chi tiết và ngân hàng đề thi học phần Triết học (trình độ thạc sĩ) theo tiếp cận CDIO”.
	Triết học (KHXHNV)
Triết học (KHTN)
	Đàm thoại/vấn đáp

	7
	Cải tiến chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị (2024)
	Mục tiêu, chuẩn đầu ra, ma trận phân nhiệm CĐR cho các học phần thuộc CTĐT chuyên ngành GDCT
	Các PPDH tích cực; thực hiện mô hình đảo ngược, mô hình 3 giai đoạn



4. Tổng số bài báo (2020-2025):  250 bài
Trong đó: số bài đăng trên các tạp chí WoS/SCOPUS:  71 bài; 
Số bài trên các tạp chí QT khác: 21 bài; 
[bookmark: _GoBack]Số bài đăng trên các tạp chí trong nước (có điểm từ 0,25 trở lên  theo quy định của HĐ chức danh GS nhà nước):  108 bài
5. Tổng số giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo của CTĐT trong chu kỳ đánh giá được biên soạn/xuất bản: 64
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